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CƠ SỞ SẢN XUẤT ĐÔNG DƯỢC MAU NHÂN DỤ KIE

VIETEINE TRUY PHONG TAI TAO HOAN (90G)

THANH PHAN: (Lo 90g Hoan cứng) ¬ Ề
Hồng sâm (Radix Ginseng).... s 28,89 ‘0$0 SAN.AUAT BONG DUOC VIETLINH
Đương quy (RadixAngelicae sinensis0........28,8q ri Me
Tấn giao (Radix Gentianae macrophytiae)...28,69
Mach men (Radix Ophiopagonis japonici)...19,2g
Xuyén Khung(Rhizoma Ligustici walíchi)...28,8g
Ngũ vị tử (Fruclus Schisandrae)...............28,Bg

CACH DUNG:
Liếu điểu trị: Mỗi ngày uống 2 lần mối lần 40 viên,
uốngliêntục 10ngàysau đỏnghỉ 1 ngảy. Mỗiđợt

điềutrịkéo dài30 ngày (Cóthể dùng 3đợt liên tục)
Liếu dựphòng tái phát và duy trì: Mỗi ngây uống
2 lần, mỗi lần 20 viên.
Liều dự phòng tai biến mạch mau não: Mỗi ngây

 

Bach chi (Radix Angellcae đahuricae)........28,8g, uống2 lần, mỗi lần uống 10 viên. (Có thể dùng được
Ngô hú du (Fruclus Euodiae rutaecarpae)..19,29 b dai ngay)
Bang phién (Borneolum Synthelicum)........0,96g. TRUY PHONG 'Công đụng-Chốngchỉđịnh -thận trong: (Xindoc rong33HDSD)
Tađược: Tinh bột (Amylum); ? F 'Đểxatấm taytrẻem, Đọckỹhưởng din sử đụngtrước khí dùng
Bottale (Talcum).. vd90g Tat TAO HOAN Bảo quannot khd dud 30°C

nex Ho: ke Tiéu chuan: TCCS * SOK:

aoy——
TRUY PHONG EyUaag2
TAl TAO HOAN sen a

THANH PHAN: (Lo 90g Hoàn cứng)
H6ng sam (Radix Ginseng). 28,89

‘Bung quy (Radix Angelicae sinensis. 28,89

Tần giao (Radix Gentianae macraphyliae)...28.8g
Mạch môn (Radix Ophiopogonis japonici)...19,2g
Xuyên Khung(Rhizoma Liguslici walllchiì...28,8g
Ngũ vì tử (Fructus Schisandrae). «6.28,

Bach chi (Radix Angelicae dahuricae).......28,8g
NgO thi du (Fructus Euodiae rulaecarpae)...19,2g

Băng phiến (Bomeolum Syntheticum)......0,969
Ta duoc: Tinh bét (Amylum)
‘Bot talc (Talcum).

CACH DUNG:

Liểuđiểutrị: Mỗingàyuống 2 lần mỗi lần 40viên,
uống liên tục 10 ngày sau đó nghỉ † ngày. Mỗi đợt
điều trì kéo dài 30 ngây (Cô thể dùng 3 đợt liên tục}

Liều dự phòng tái phát và duy trì: Mỗi ngây uống
2 lần, mỗi lần 20 viên.

Liếu dựphòng tai biến mạch máu não: Mỗi ngây.

uống 2 lần, mối lần uống 10 viên. (Có thể dúng được.

dai ngây)

vớ90g

TRUY. PHONG
Tái TRÒ HOäN

TRUY. PHÒNG
Tái TđÒ HOäN

Lọ 90g

thang năm 2011

Chu co so NSX

Ngay

 

ie TRUY PHONG
Tal TAO HOAN

CONG DUNG:
*Hỗtrợngưỡibịtaibiếnmạchmâunão
*Ngườibị dị chứngsautạibiếnmạch mâunãonhư:
Liệt nửa người, tê chân, tê tay, miệng méo, mắt.

Sách, nói ngọng
* Ngườicódấu hiệutiền triệu chứng củatai biến

mach mau não: Tê chân tay, è miệng như kiến
bỏ hoặc mất cảm giác nhẹ.

* Ngườibị bệnhmạchvành,sơvứa độngmạch,

huyết khối trong mạch máu gáy đau thất ngức
Chống Chỉ định -thận trọng: (Xinđọc trong tở HDS0)

Bảo quản nơi khô dưới 30C
Để xa tắm tay trẻ em,

Đọc kỹhướngdẫnsửđụngtrướckhi dùng
Tiêu chuẩn: TCCS

Nhà sản xuất:

00 Sử SÂN XUẤT ĐôNE DƯỢC VIỆT LINH
$6 NguyễnHuy Tường -ThanhXuân- HàNội
ĐT: 043.5577330 - Fax: 043.5577330 

https://trungtamthuoc.com/



CƠ SỞ SẢN XUẤT ĐÔNG DƯỢC MẪU NHÂN DỤ KIÊN:
  

  

      
  
  
    

  
  
  
  
  
    
    
  
    

    
    
  
  

 

  

TRUY PHONG TÁI TẠO HOÀN (45G)

THANH PHAN: (Lo 45g Hoàn cứng) CÁCH DÙNG:
„__ Hồng sam (Radix Ginseng)... 44a al NÓLeeann oe5 Liều điều trị: Mỗi ngày uống 2lần mỗi lần 40 viên

Đươngquy (RadixAngelicae sinensis. 144g ee E acs uống liên tục 10 ngày sau đó nghỉ† ngày. Mỗiđợt
Tần giao (Radix Gentianae macrophyllae)...14.4g
Mạch môn (Radix Ophiopogonis japonici).....9,6g

Xuyên Khung(Rhizoma Liqustici wallichi)....14,4g
Ngũ vị tử (Fructus Schisandrae) 14,49
Bach chi (Radix Angelicae dahuricae).........14.4g
Ngo thi du (Fructus Euodiae rutaecarpae)....9.69

điềutrìkêo dài 30 ngây (Có thể dùng 3đợtliên tục)
Liểu dựphòngtải phat vàduytrì: Mỗi ngây uống
2lần, mỗilần20viên.
Liều dựphỏng tai biến mạch máu não: Mỗi ngay
uống 2lần,mỗi lần uống 10viên. (Cóthểdùng dược

đàingây)

 

Tice + 489 TRUY PHONG Côngđụng Chốngchỉ ịnh - hận trong: (Xin doc trongtoHOSD)
ae ˆ 2 _ É xatắmtaytrẻem.Đọcký hưởngdẫnsửdụngtrướckhidưng.Bội tai (Talcum)........ vd 45g Tal Tao HOAN es

Số LSX: i Ahdta Bảoquan noi khd dui30°C
NSX : HD: Tiêu chuẩn: TCCS * SÐK:

"3/42

TRUY PHONG
TáI-T80 HođN

   

  
bác XUẤT BẰNG DƯỢP VIỆT ÙNH TRUY PHONG TRUY PHONG

Tal TAO HOAN Tái TAO HOAN
CONG DUNG:

  THÀNH PHAN: (Lo 45g Hoan cứng)
Héng sam (Radix Ginseng). 14.49

Đương quy (Radix Angelicae sinensis. 14.49

Tấn giao (Radix Gentianae macrophyllae)...14.4g
Mạch môn (Radix Ophiopogonis japonici).....9,69

Xuyên Khung(Rhizoma Liqustici wallichil)....14,4g
Ngũ vị tử (Fructus Schisandrae) ....14,4g
Bach chi (Radix Angelicae dahuricae)........14.49
Ngõ thi du (Fructus Euodiae rutaecarpae)....9,69

Bang phién (Bomeolum Syntheticum). 048g

Tá dược: Tinh bột (Amylum)
Bot tale (Talcum), --.....Vđ 450

*Hỗtrơngườibịtai biếnmạchmáunão

* Ngườibị óị chứngsautai biến mạchmáu

Liệt nửa ngưới, tè chãn, lệlay, miệngméo.

sếch, nôi ngọng.
* Ngườicóđấuhiệu tiềntriệuchứngcủatai

mạchmáu não: Tê chân tay, tê miệng nhụ

bỏhoặcmấtcảmgiácnhẹ.

*Ngườibị bệnhmạch vành,sơvữađộngmị

huyếtkhốitrongmạchmaugaydau thắt nị

ChốngChỉđịnh - thậntrọng:(Xin doc trongtaH

  

Bảo quản nơi khô dười 307C
CÁCH DÙNG: Đểxalẩm taytrẻem,
Liểuđiểutrị: Mỗi ngày uống 2 lầnmỗi lần 40 viên, Đọc kỹhướngdẫn sử dụngtrướckhidùng
uống liên tục 10 ngây sau đó nghỉ 1 ngày. Mỗi đợt Tiêu chuẩn: TCCS
điều trị kéo dải 30 ngày (Có thế dùng 3 đợt liên tục) SDK:

Ni dự.cone phát và duy trì: Mỗi ngây uống Nhàsản su.Se aa

lắn, mỗi lần20 viên. sa

Nf PHONG Liều dự phòngtaibiến mạch máu não: Mỗi ngày TRUY. aah COSd SANXUATBONG BUCVIET
  

     
Tái TạẠÒ HOäN

Lọ 45g | đài ngây)

uống2lần, mỗilầnuống10viên. (Có thể dùng được, Tái TqOÒ HOäN 9€NguyễnHuy Tưởng - ThanhXuân - Ì
ĐT: 043.5577330 - Fax: 043.5577330

 

   

Ngày tháng nam 2011 S6 LSX:

Chủ cơ sở NSX :

HD
——
|coSỞSẢN XUẤT BONG DUOC VIET LINH

| Số 96 Nguyễn Huy Tudng- Thanh Xuân Trung

Quận Thanh Xuân - Hà Nộihttps://trungtamthuoc.com/



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG _
TRUY PHONG TÁI TẠO HOÀN

1. Dạng bào chế: Hoàn cứng.
2. Thành phần cho một đơn vị đóng gói nhỏ nhất: Chai 45 gam (Tương đương với
240 viên hoàn cứng).

 STT Thành phần (INN) Khối lượng
 

 

 

 

 

 

 

 

  
   
 

1__| Hong sam (Radix GinsengRubra) 14,4 gam (Mười bỗn phay bén gam)2_| Duong quy (Radix Angelicae Sinensis) 14.4 gam (Mười bốn phẩy bỗn gam)3 _| Tân giao (Radix Gentianae macrophyllae) 14,4 gam (Mười bôn phẩy bốn gam)4 |Mạch môn (Radix Ophiopogonis japonici) 9,6 gam (Chín phây sáu gam)5_ | Xuyên Khung (Rhizoma Ligustici wallichii) 14,4gam (Mười bon phay bon gam)6_ | Ngũ vị tử (Fructus Schisandrae) 14,4 gam (Mười bốn phảy bốn gam)7_ | Bạch chỉ (Radix Angelicae dahuricae) 14.4 gam (Mười bốn phảy bốn gam)8 | Ngo tha du (Fructus Euodiaerutaecarpae) 9,6 gam (Chín phây sáu gam)9 | Băng phiên (Borneolum Syntheticum) 0,48 gam (Khong phay bén tam gam)Tá dược: Than hoạt (Carbo activatus); Tỉnh bột Vừa đủ 45 gam.Amylum); Bột talc (Talcum)

\* i

Ped3. Công dụng — Chỉ định:

 
- Hỗ trợ người bị tai biến mạch máu não (Như: Sơ vữa động mạch não gây ra tai

biến do chảy máu não, tai biến do thiếu máu não trong nhồi máu não hay còn gọi là
nhũn não).

~ Người bị di chứng sau tai biến mạch máu não như: Liệt nửa người, tê chân, tê
tay, miệng méo, mắt sếch, nói ngọng.

~ Người có dấu hiệu tiền triệu chứng của tai biến mạch máu não: Tê chân tay, tê
miệng như kiến bò hoặc mắt cảm giác nhẹ.

- Người bị bệnh mạch vành, sơ vữa động mạch, huyết khối trong mạch máu gâyđau thắt ngực.
4. Chống chỉ định - thận trọng:

Chống chỉ định: Trẻ em, phụ nữ có thai và cho con bú. Người mẫn cảm với 1trong các thành phần của thuốc.
Thận trọng: Phụ nữ có thai.

5. Liều dùng — Cách dùng:
+ Liều điều trị: Mỗi ngày uống 2 lần, mỗi lần 40 viên (tương đương với 7,5gam)uống liên tục 10 ngày sau đó nghỉ I ngày. Mỗi đợt điều trị kéo dài 30 ngày (có thê

dùng 3 đợt liên tục). -
+ Liều dự phòng tái phát và duy trì: Mỗi ngày uống 2 lần, mỗi lần 20 viên (tươngđương với 3,75 gam). - "¬+ Liều dự phòng tai biến mạch máu não: Mỗi ngày uống 2 lần, mỗi lần uống 10

viên (tương đương với 1,875 gam). Có thể dùng dài ngày.
* Lưu ý: Không uống thuốc trước khi đi ngủ.

https://trungtamthuoc.com/



6. Kiêng cữ ăn uống khi dùng thuốc:
. Không ăn măng, rau muống, không uống nước đá, tắm nước lạnh khi dùng

thuôc.
7. Sử dụng cho phụ nữ có thai hoặc cho con bú: Không sử dụng.
8. Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc: Thuốc thường không gâyảnh hưởng.
9. Tương tác với các thuốc khác và các dạng tương tác khác: Chưa có báo cáo.10. Quá liều và xử trí: Khi dùng thuốc quá liều có thể gặp một số tác dụng phụ. Sửdụng đúng liều các tác dụng phụ sẽ hết.
11. Hạn dùng: 36 tháng kế từ ngày sản xuất.
12. Bảo quản: Nơi khô, dưới 30°C. -13. Tiêu chuẩn chất lượng: Dat TCCS. VY
14. Trinh bay:
Hộp 1 lọ x 45g hoàn cứng kèm 1 to hướng dẫn sử dụng.
HộpI lọ x 90g hoàn cứng kèm 1 tờ hướng dẫn sử dụng.
Chú ý:

Thông báo cho bác sỹ tác dụng không mong muốn gặpphải khi sử dụng thuốc.
Đểxa tâm tay trẻ em - Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Nếu cân biết thêm thông tin xin hỏiý kiến của thây thuốc.

CƠ SỞ SẢN XUẤT ĐÔNG DƯỢC VIỆT LINH
96 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 0435577330. Fax:

Hà Nội, ngày 07tháng 12 năm 2011
Chủ cơ sở đăng ký thuốc

(Ký trực tiệp, ghi rõ họ tên, đóng dâu)

 

CO SỞ $ẢN XUẤT ĐÔNG DƯỢC VIỆT LINH

Số 96 Nguyễn Huy Tưởng- Thanh Xuân Trung
Quan Thanh Xuan - Ha NQ
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Mẫu 3/ACTD - ` .
TO THONG TIN CHO BENH NHAN

1. Tên sản phẩm: TRUY PHONG TÁI TẠO HOÀN
2. Mô tả sản phẩm: Hoàn cứng hình cầu, màu đỏ, nhân bên trong màu nâu đen, mùi
thơm dược liệu.
3. Thành phần của thuốc:
Công thức bào chế (cho một đơn vị đóng gói nhỏ nhất): Chai 45 gam (Tương đương
với 240 viên hoàn cứng).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

STT Thành phần (INN) Khối lượng
1 |Hồng sâm (Radix Ginseng Rubra) 14,4 gam (Mười bốn phây bốn gam)
2_| Duong quy (Radix Angelicae sinensis) 14,4 gam (Mười bôn phây bỗn gam)
3 __| Tân giao (Radix Gentianaemacrophyllae) 14,4 gam (Mười bôn phây bốn gam)
4 |Mạch môn (Radix Ophiopogonis japonici) 9,6 gam (Chín phây sáu gam)Š_| Xuyên Khung (Rhizoma Ligustici wallichii) | 14.4gam (Mười bốn phây bốn gam)
6 |Ngũ vị tử (Fructus Schisandrae) 14,4 gam (Mười bốn phẩy bỗn gam)7__| Bạch chỉ (Radix Angelicae dahuricae) 14,4 gam (Mười bốn phẩy bốn gam)
8 |Ngo thi du (Fructus Euodiaerutaecarpae) 9,6 gam (Chín phây sáu gam)
9| Băng phiến (Borneolum Syntheticum) 0,48 gam (Không phầy bon tam gam)

Tá dược: Than hoạt (Carbo activatus); Tỉnh bột Vừa đủ 45 gam.
(Amylum); B6t talc (Talcum)  
 

\ƒ4. Hàm lượng của thuốc: È /
5. Thuốc dùng cho bệnh gì? ;
+ Hồ trợ người bị tai biến mạch máu não (Như: Sơ vữa động mạch não gây ra tai biến
do chảy máu não, tai biến do thiếu máu não trong nhồi máu não hay còn gọi là nhũn
não).

+ Người bị di chứng sau tai biến mạch máu não như: Liệt nửa người, tê chân, tê tay,

miệng méo, mắt sếch, nói ngọng.

+ Người có dấu hiệu tiền triệu chứng của tai biến mạch máu não: Tê chân tay, té

miệng như kiến bò hoặc mất cảm giác nhẹ.

+ Người bị bệnh mạch vành, sơ vữa động mạch, huyết khối trong mạch máu gây đau
thắt ngực.

6. Nên dùng thuốc này như thế nào và liều lượng?
+ Liều điều trị: Mỗi ngày uống 2 lần, mỗi lần 40 viên (tương đương với 7,5gam)

uống liên tục 10 ngày sau đó nghỉ l ngày. Mỗi đợt điều trị kéo dài 30 ngày (có thể
dùng 3 đợt liên tục).

+ Liều dự phòng tái phát và duy trì: Mỗi ngày uống 2 lần, mỗi lần 20 viên (tương
đương với 3,75 gam).

+ Liều dự phòng tai biến mạch máu não: Mỗi ngày uống 2 lần, mỗi lần uống 10
viên (tương đương với 1,875 gam). Có thể dùng dài ngày.
* Lưu ý: Không uống thuốc trước khi đi ngủ.

 

https://trungtamthuoc.com/



7. Khi nào không nên dùng thuốc này?
Trẻ em, phụ nữ có thai và cho con bú. Người mẫn cảm với 1 trong các thành

phần của thuốc.
8. Tác dụng không mong muốn: Chưa có báo cáo.
2. Nên tránh dùng những loại thuốc hoặc thực phẩm gì khi đang sử dụng thuốc này?

. Không ăn măng, rau muống, không uống nước đá, tắm nước lạnh khi dùng
thuộc.
10. Cần làm gì khi một lần quên không dùng thuốc?

Nếu quên không dùng thuốc 1 lần, bỏ qua và dùng thuốc tiếp tục theo đúng liều
lượng chỉ dẫn.
11. Cần bảo quản thuốc này như thế nào?

Nơi khô, dudi 30°C
12. Những dấu hiệu và triệu chứng khi dùng thuốc quá liều?

Chưa có báo cáo.
13. Cần phải làm gì khi dùng thuốc quá liều khuyến cáo: Khi dùng thuốc quá liều
có thể gặp một số tác dụng phụ. Sử dụng đúng liều các tác dụng phụ sẽ hết.
14. Tên, biểu tượng của nhà sản xuất:

CƠ SO SAN XUẤT ĐÔNG DƯỢC VIỆT LINH

M

W,

15. Những điều cẦn thận trọng khi dùng thuốc này
Không dùng cho phụ nữ có thai.

16. Khi nào cần tham vấn bác sỹ?
Cần tham vấn bác sỹ khi đang dùng đồng thời với các loại thuốc khác.

17. Ngày xem xét sửa đổi lại tờ thông tin cho bệnh nhân:

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2011
Chủ cơ sở đăng ký thuốc „

(Ký trực tiêp, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

CƠ SỞ SẢN XUẤT BÔNG DƯỢC VIỆT LINH
Số 96 Nguyễn Huy Tưởng - Thanh Xuân Trung

Quận Thanh Xuân - Hà Nội

Mỳk
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